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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 1
I. Đọc hiểu – Luyện từ và câu: 

        Trăng cuối tháng vàng và nhọn như một chiếc ngà non đã ló ra khỏi đỉnh núi. Trời đầy sao. Gió lộng trên những ngọn cây cao nhưng trong rừng thì hoàn toàn yên tĩnh. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy róc rách dưới chân đua nhau toả mùi thơm. Những đốm sáng lân tinh trên gỗ và trên lá mục lấp lánh.



Câu 1: Đoạn văn trên miêu tả những sự vật nào? M1
a. trăng, trời, gió, núi
b. trăng, trời, gió và các sự vật ở trong rừng

c. trăng, sao
Câu 2: Trăng lên nhọn như chiếc ngà non là trăng mọc vào thời gian nào?M1
a. Cuối tháng

b. Vào ngày rằm

c. Vào ngày 16 hàng tháng

Câu 3: Khung cảnh trong rừng như thế nào? M1
a. Náo nhiệt

b. Yên tĩnh

c. Ồn ào

Câu 4: Tác giả quan sát các sự vật bằng những giác quan nào? M2

a. Thị giác
b. thính giác

c. cả hai đáp án trên

Câu 5:  Đoạn văn trên tả cảnh vào thời điểm nào trong ngày?M3

……………………………………………………………………………………………

Câu 6:  Em thấy ánh trăng trong đoạn văn trên có gì đẹp?:  M4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Ghi từ chỉ sự vật (SV), từ chỉ hoạt động (HĐ), từ chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các từ được kẻ chân trong câu sau: M2
Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy dưới chân đua nhau toả mùi thơm. 

Câu 8: Những sự vật nào trong đoạn văn trên được so sánh? M2

a. Chỉ có trăng được so sánh.

b. Chỉ có những đốm sáng lân tinh được so sánh.

c. Bầu trời và ngọn gió được so sánh.

Câu 9: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về ánh trăng vào những ngày cuối tháng: M3
II. Tập làm văn:  Viết đoạn văn (7-10 câu) kể lại một buổi biễu diễn nghệ thuật em đã chứng kiến hoặc tham gia. 

.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Chính tả: 
Thì thầm
Gió thì thầm với lá
Lá thì thầm với cây
Và hoa và ong bướm
Thì thầm điều chi đây?
Trời mênh mông đến vậy
Đang thì thầm với sao
Sao trời tưởng yên lặng
Lại thì thầm cùng nhau.
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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 2

I. Đọc hiểu- Luyện từ và câu: 
Bác Rùa Đá
     Chim Bách Thanh đậu trên một cành cây bên bờ suối. Chú bắt đầu hát một điệu mới, giọng mượt mà. Bác Rùa Đá thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt lắng nghe tiếng hát trong trẻo. Bỗng lão Rắn Mốc bò đến, lão cuốn mình quanh cành cây dưới chân Bách Thanh như một khúc dây leo. Phốc! Lão đã ngoạm một chân Bách Thanh trong miệng. Bách Thanh thét lên đau đớn. Chú giãy giụa và lôi lão Rắn Mốc ngã xuống bờ cỏ trước mặt bác Rùa Đá. Bác vội nhích lên vài bước và cái miệng rắn như đá của bác kẹp nát cổ Rắn Mốc. Lão Rắn Mốc duỗi toàn thân, cứng đơ như một cành cây khô. Bách Thanh bị gãy một chân. Chú nén đau, bay lên cành cây, rối rít nói: “Cháu cám ơn bác Rùa Đá!” 
Câu 1. Từ “hát” trong câu chuyện trên có nghĩa là gì?M1

a. Kêu  
b. Nói     
c. Hót  
Câu 2. Nhân vật nào trong câu chuyện là kẻ yếu cần được bảo vệ ?M1
a. Chim Bách Thanh       
b. Bác Rùa Đá 
c. Lão Rắn Mốc      

Câu 3. Trong truyện có mấy nhân vật? M1

a. 1 nhân vật

b. 2 nhân vật

c. 3 nhân vật

Câu 4. Hành động nào chứng tỏ chim Bách Thanh rất dũng cảm? M2
a. Chú giãy giụa và lôi lão Rắn Mốc ngã xuống bờ cỏ.

b. Chú bay lên cành cây và nói lời cảm ơn Bác Rùa Đá.

c. Chú thét lên đau đớn.
Câu 5. Hãy tìm trong câu chuyện trên một hành động xấu? M3
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? M4
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Ghi tên các từ chỉ sự vật (SV), chỉ hoạt động (HĐ), chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các từ được gạch chân trong câu sau: M2

Bác Rùa Đá thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt lắng nghe tiếng hát trong trẻo.

Câu 8. Trong câu chuyện trên có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? M2
a. So sánh

b. Nhân hóa

c. Cả hai đáp án trên
Câu 9. Đặt một câu theo mẫu Ai- là gì? để nhận xét về chim Bách Thanh: M3
............................................................................................................................................. 

II. Tập làm văn:  
Hãy viết một đoạn văn ngắn (7- 9 câu) về một chú chó nhà em hoặc nhà hàng xóm, trong đó có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Chính tả:

Mùa thu trong trẻo
Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát con, nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ…
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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 3

I. Đọc hiểu - Luyện từ và câu: 
Ngày như thế nào là đẹp ?

       Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng :

· Một ngày tuyệt đẹp!

· Thật khó chịu! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

· Thế là thế nào? – Châu Chấu nhảy lên. – Trên trời không một gợn mây, mặt trời tỏa nắng huy hoàng.

· Không ! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp ! – Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi. Vừa hay lúc đó Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ. Châu Chấu hỏi Kiến :

· Bác Kiến ơi, hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

· Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.

Thế rồi mặt trời cũng lặn, chúng đi đến tổ kiến.

· Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?

· Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Câu 1. Trong câu chuyện trên có mấy nhân vật? M1
a. 2 nhân vật, đó là: ………………………………………………………………
b. 3 nhân vật, đó là: ………………………………………………………………

c. 4 nhân vật, đó là: ………………………………………………………………

Câu 2. Châu Chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về điều gì?M1
a. Thời tiết như thế nào sẽ làm được việc tốt.

b. Cảnh như thế nào là đẹp.

c. Ngày như thế nào là đẹp.

Câu 3. Theo nhân vật nào thì ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục là một ngày đẹp? M1
a. Giun Đất
b. Châu Chấu

c. Bác Kiến

Câu 4. Câu trả lời của bác Kiến giúp Giun Đất và Châu Chấu hiểu ra một ngày như thế nào là đẹp?M2
a. Ngày không mưa, nắng đẹp rực rỡ.
b. Ngày được nghỉ không phải đi làm.

c. Ngày làm được nhiều việc tốt.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa : M3
“ Với Kiến, ngày đẹp không phụ thuộc vào thời tiết. Ngày đẹp không nhất thiết phải có nắng chiếu huy hoàng hay mưa bụi giăng giăng. Ngày đẹp là ngày Kiến đã ....................................................... để thu được kết quả tốt.”
Câu 6. Một ngày của em diễn ra như thế nào là ngày đẹp?M4 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân: M2

Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Trong câu : “ Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng.” Có mấy từ chỉ hoạt động?M2
a. 3 từ : ...................................................................................................................

b. 4 từ : ..................................................................................................................

c.  5 từ : ..................................................................................................................
Kể tên các từ đó: ....................................................................................................
Câu 9: Hãy viết 1 câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về một nhân vật em thích nhất trong truyện trên. M3
…………………………………………………………………………………………..

II. Tập làm văn:  
Trong truyện, bác Kiến nói : Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Em cũng có những ngày như thế. Hãy viết đoạn văn ngắn ( khoảng 7-9 câu) kể lại một ngày đẹp của mình.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
III. Chính tả:
Mùa xuân, mùa hè

Mùa xuân hoa nở đẹp tươi
Bướm con bướm mẹ ra chơi hoa hồng
Bướm mẹ hút mật đầu bông
Bướm con đùa với nụ hồng đỏ hoeVui sao khi chớm vào hè
Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa
Rộn ràng là một cơn mưa
Trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu
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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 4

I. Đọc hiểu: 
Gió vườn xào xạc

 Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, Liên dắt em ra vườn chơi. Chơi ở vườn thích thật, có đủ thứ! Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa dong riềng trông như một quả ớt chín. Hễ đưa hai ngón tay nhắp nhắp chạm phải là quả ớt ấy biến mất.

      Rồi cái cây bỏng lá dày như chiếc bánh quy. Hoa của nó treo lủng là lủng lẳng từng 

chùm như những chiếc đèn lồng xanh xanh hồng hồng nhỏ xíu, xinh ơi là xinh!

      Rồi các nạng ba cây ổi, láng như mặt ghế nệm xe, ngồi êm êm là! Gió trên vòm cây ổi xào xạc.
Câu 1: Hai chị em Liên chơi ở đâu? M1
a. Ở chợ
b. Ở sân
c. Ở vườn
Câu 2: Sự vật nào giống như quả ớt chín? M1

a. Búp hoa dong riềng

b. Con chuồn chuồn

c. Lá cây bỏng

Câu 3: Ở vườn có những loại cây nào? M1
a. Cây bỏng, cây ổi, cây dong riềng

b. Cây ớt, cây bỏng, cây ổi
c. Cây bỏng, cây ổi
Câu 4: Em hiểu câu: “Hễ đưa hai ngón tay nhắp nhắp chạm phải là quả ớt ấy biến mất.” nghĩa là gì? M2

a. Bạn nhỏ đưa tay bắt con chuồn chuồn thì nó bay đi mất.

b. Bạn nhỏ chạm vào quả ớt là quả ớt rụng xuống.
c.  Bạn nhỏ bắt chuồn chuồn và quả ớt rụng xuống.
Câu 5 : Em thấy cây cối trong vườn nhà Liên như thế nào ? M3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6 : Em thích loài cây nào nhất ? Vì sao ? M4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 : Dùng dấu gạch chéo / để phân tách BPTL câu hỏi Ai? và PTL câu hỏi thế nào? trong câu sau : M2

    Gió trên vòm cây ổi xào xạc.

Câu 8: Ghi từ chỉ sự vật (SV), từ chỉ hoạt động (HĐ), từ chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các
 từ được kẻ chân trong câu sau:M2
Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa dong riềng trông như một quả ớt chín
Câu 9: Đặt câu có sử dụng cả biện pháp nghệ thuật nhân hóa và so sánh để miêu                                                                                           tả các sự vật sau: M3
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II. Tập làm văn:

Hãy kể về một tiết học mà em yêu thích nhất.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Chính tả:

                Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười

Với đàn cháu nhỏ vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà 
                                    Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

                                    Em nghe như Bác dậy lời

                                    Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa.
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 5

I. Đọc hiểu: Luyện đọc 5 lần bài thơ, khoanh tròn trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu
TIẾNG GÀ TRƯA
	Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục, cục tác…cục ta…”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ.
	Cứ hằng năm, hằng năm

Khi gió mùa đông tới

Bà lo đàn gà toi

Mong trời đừng sương muối

Để cuối năm bán gà

Cháu được quần áo mới.



	Tiếng gà trưa

Ổ rơm hồng những trứng

Này con gà mái tơ

Khắp mình hoa đốm trắng

Này con gà mái vàng

Lông óng như màu nắng.
	Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ.

         (Theo Xuân Quỳnh)


Câu 1: Trên đường hành quân, tác giả nghe thấy gì?M1
a. Tiếng gà nhảy ổ kêu cục tác, cục ta

b. Tiếng người gọi

c. Tiếng bước chân hành quân rầm rập

Câu 2: Khi nghe thấy âm thanh đó, tác giả nhớ đến ai? M1

a. Bà

b. Mẹ

c. Mọi người trong gia đình

Câu 3: Từ “nghe” được nhắc lại nhiều lần có tác dụng gì?M1
a. Tả tiếng gà lan tỏa rất xa.

b. Nhấn mạnh sự tác động tác động của tiếng gà đến tâm hồn anh bộ đội.

c. Tả tiếng gà ngân dài.

Câu 4: Anh bộ đội chiến đấu vì những mục đích gì?M2
a. Để bảo vệ tổ quốc thân yêu.

b. Để bảo vệ làng xóm thân thuộc.

c. Vì hạnh phúc của những người thân yêu như bà.

d. Vì những điều giản dị như ổ trứng hồng và tiếng gà cục tác.

e. Vì tất cả những điều trên.

Câu 5: Nội dung chính của bài thơ trên là gì? M3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Em biết gì về những anh bộ đội đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc Việt Nam ta? M4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi nào?M2
- Khi dừng chân bên xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ, anh bộ đội đã nhớ về tuổi thơ ở quê hương.
a. Khi nào?                            b. Ở đâu?                   C. Làm gì?

- Xa nhà, xa quê lâu ngày, trên đường hành quân, nghe thấy một tiếng gà, anh bộ đội thấy lòng thật xao xuyến.

a. Khi nào?                             b. Ở đâu?                   c. Làm gì?

Câu 8: Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu sau: M2
- Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ:  Ổ trứng hồng những con gà mái tơ những mùa đông sương muối bộ quần áo mới và hình ảnh người bà thân yêu.

- Đối với anh tiếng gà nhảy ổ là tín hiệu của niềm vui của những điều tốt lành hạnh phúc.

Câu 9: Hãy nói một câu nói về anh bộ đội trong bài trong đó có chứa bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? M3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Tập làm văn: Con hãy đóng vai là một đồ dùng học tập kể về bản thân mình.(Gợi ý: Giới thiệu mình là đồ dùng gì? Tả về hình dáng bên ngoài? Kể về những ích lợi mang lại cho người bạn thân thiết là các bạn học sinh? Các bạn học sinh đã sử dụng và đối xử với mình như thế nào? Có tình cảm/suy nghĩ/nhắn nhủ điều gì tới các bạn học sinh?)

Bài làm

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Chính tả:
Nhà rông ở Tây Nguyên
Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.
Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
 
	Số câu,
Số điểm
	Mức
1
	Mức
2
	Mức
3
	Mức
4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản :
- Xác định được hình ảnh, nhân vật,sự việc chi tiết có trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa, nội dung của bài học.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

- Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, biết liên hệ những điều đã đọc được với bản thân và thực tế.
	 

 

Số câu

 

 

 
	 

 

3
	 

 

1
	 

 

1
	 

 

1
	 

 

6

	 
	Số điểm
	
1,5
	
0,5
	
1
	
1
	
4

	Kiến thức tiếng Việt :
- Tìm được một số từ ngữ đã học: từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm, chỉ tình cảm…

- Tìm hoặc đặt câu theo: Câu kiểu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

- Trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?

- Đặt chấm,dấu phẩy, dấu hai chấm…. vào chỗ thích hợp.

-Bước đầu nhận biết về phép nhân hóa.

- Hiểu được một số từ ngữ về mở rộng vốn từ thuộc chủ đề đã học ở lớp 3
	 

 

 

Số câu

 

 
	 

 

 

 
	 

 

 

2
	 

 

 

1
	 

 

 

 
	 

 

 

3

	 
	Số điểm
	 
	1
	1
	 
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	1
	9

	 
	Số điểm
	1,5
	1,5
	2
	1
	6


Phân bổ câu hỏi
	STT
	Chủ đề
	Số câu,câu số, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	03
	 
	01
	 
	 
	01
	 
	01
	6

	 
	 
	Câu số
	1,2,3
	 
	4
	 
	 
	5
	 
	6
	 

	 
	 
	Số điểm
	1,5đ
	 
	0,5đ
	 
	 
	1đ
	 
	1đ
	4đ

	2
	Kiến thức LTVC
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	01
	 
	 
	3

	 
	 
	Câu số
	 
	 
	7,8
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	 
	 
	Số điểm
	 
	 
	1đ
	 
	 
	1đ
	 
	 
	2đ

	Tổng
	Số câu
	03
	 
	03
	 
	 
	02
	 
	01
	9

	 
	 
	1,5
	 
	1,5
	 
	 
	2
	 
	1
	6


Họ và tên : ................................................................

Lớp : 3..........

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 1
I. Đọc hiểu- Từ và câu:
       Cánh rừng mùa đông trơ trụi. Những thân cây khẳng khiu vươn nhành cành khô xơ xác trên nền trời xám xịt. Trong hốc cây, mấy gia đình chim hoạ mi, chim gõ kiến ẩn náu. Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. Hồi cuối thu, bác ta béo núng nính, lông mướt, da căng tròn như một trái sim chín, vậy mà bây giờ teo tóp, lông lởm chởm thật tội.
Câu 1: Đoạn văn trên tả cảnh gì? M1

a. Tả những con vật vào mùa đông

b. Tả cây cối vào mùa đông

c. Tả khu rừng vào mùa đông
Câu 2: Hình ảnh nào nói đúng về bác gấu đen vào mùa đông? M1

a. Nằm co quắp trong hang

b. Nằm trong hang, béo núng nính, lông mướt

c. Nằm co quắp trong hang, teo tóp, lông lởm chởm

Câu 3: Gia đình nhà chim ẩn náu ở đâu? M1

a. Trên thân cây khẳng khiu

b. Trong hốc cây

c. Trong hang

Câu 4: Cây cối vào mùa đông như thế nào? M2

a. Tươi tốt đầy sức sống

b. Xơ xác, khẳng khiu

c. Trơ trụi, xơ xác, khẳng khiu

Câu 5: Tìm câu văn tả tâm trạng của họ hàng nhà chim. M3

……………………………………………………………………………………………

Câu 6: Em thấy cảnh vật trong đoạn văn trên như thế nào? M4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7:  Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để tả các con vật trong đoạn văn? M2

a. So sánh                                 b. Nhân hoá                     c. Cả so sánh và nhân hoá

Câu 8: Câu : “ Trong hốc cây, mấy gia đình chim hoạ mi, chim gõ kiến ẩn náu.” thuộc mẫu câu nào?M2

a. Ai – làm gì?                         b. Ai – thế nào?                       c. Ai – là gì?

- Gạch chân dưới bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi Ai? trong câu trên.

Câu 9: Hãy đặt 1 câu có dùng hai dấu phẩy để nói về một con vật mà em thích. M3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn: Hãy đóng vai là bác Gấu, kể lại cuộc sống của gia đình mình khi mùa đông đến.

Gợi ý: 

- Tả thời tiết, khung cảnh rừng khi mùa đông đến.

- Cách các con vật tìm kiếm, dự trữ thức ăn cho mùa đông.

- Gia đình Gấu đã chuẩn bị như thế nào. Khi nằm trong hang gia đình quay quần ra sao? Cảm giác như thế nào?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Chính tả:

Quê hương

Quê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dạy hãy yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
         Quê hương là chùm khế ngọt
      Cho con trèo hái mỗi ngày
       Quê hương là đường đi học
       Con về rợp bướm vàng bay
       

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 2
I. Đọc hiểu: 
Lễ hội đền Hùng
        Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.
        Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội:
- Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.
- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.
         Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.
Câu 1: Lễ hội đền Hùng được tổ chức vào ngày nào trong năm? M1

a. Ngày 10 tháng 3 dương lịch

b. Ngày 10 tháng 3 âm lịch

c. Ngày 3 tháng 3 âm lịch

Câu 2: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? M1

a. Những người có công với đất nước

b. Người dân Phú Thọ

c. Các vua Hùng

Câu 3: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì? M1

a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc

b. Nghi thức dâng hương

c. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng

Câu 4: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng? M2

a. Phần lễ

b. Phần hội

c. Cả phần lễ và phần hội.

Câu 5: Lễ hội đền Hùng đã được công nhận là ngày gì của Việt Nam?Em hiểu ngày đó như thế nào? M3

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Câu 6: Hiện nay, khi đi dự lễ hội, người ta chen lấn để cướp lễ, em đánh giá gì về hành động đó? M4

……………………………………………………………………………………………

Câu 7: Trong câu sau có mấy từ chỉ hoạt động: “Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng”? M2
a. 3 từ. Đó là các từ: …………………………………………………………………….

b. 4 từ. Đó là các từ: …………………………………………………………………….

c. 5 từ. Đó là các từ: …………………………………………………………………….

Câu 8: Điền dấu câu thích hợp vào các câu sau: M2

a) Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.

b) Những trò chơi dân gian như hát xoan thi vật thi kéo co …. được diễn ra trong lễ hội Đền Hùng.

Câu 9: Hãy viết 1 câu trong đó có sử dụng dấu hai chấm để nói về các trò chơi dân gian trong phần hội của Lễ hội Đền Hùng. M3

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Tập làm văn: Em đã từng được tham dự nhiều lễ hội độc đáo của quê hương em. Hãy kể lại lễ hội mà em ấn tượng nhất.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Chính tả:






Biển đẹp

         Rồi ngày mưa rào. Mưa giăng giăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh đủ màu : xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc,... Có quãng biển thâm xì, nặng trịch. Những cánh buồm ra khỏi cơn mưa, ưót đẫm, thẫm lại, khoẻ nhẹ, bồi hồi, như ngực áo bác nông dân cày xong ruộng về bị ướt.

          
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 3
I. Đọc hiểu: 
Tình bạn
        Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:
        - Cứu tôi với!
         Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.
        Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:
        - Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!
Câu 1. Thấy Gà con bị Cáo già bắt, Cún con đã làm gì? M1

a. Cún con đứng nép vào cánh cửa quan sát.

b. Cún nảy ra một kế là đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân.

c. Cún con chạy đi trốn.

Câu 2. Vì sao Cáo già lại bỏ Gà con lại và chạy thoát chân? M1

a. Vì Cún con đuổi Cáo đi.

b. Vì Cáo già rất sợ Cún con.

c. Vì Cáo già rất sợ sư tử.

Câu 3. Thấy Gà con đã bị thương, Cún con đã làm những gì để cứu bạn? M1

a. Cún ôm gà con, vượt đường xa, đêm tối để tìm bác sĩ Dê núi.

b. Cún cởi áo của mình ra đắp cho bạn.

c. Cún băng bó vết thương cho bạn.

Câu 4. Vì sao Cún cứu Gà con? M2

a. Cún ghét Cáo

b. Cún thương Gà con

c. Gà con gọi Cún tới giúp

Câu 5. Em có nhận xét gì về Cún con trong bài đọc trên? M3

.....................................................................................................................................

Câu 6. Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì? M4

....................................................................................................................................

Câu 7. Bộ phận in đậm trong câu văn sau trả lời cho câu hỏi nào: “Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn.” M2

a. Thế nào?

b. Làm gì?

c. Để làm gì?

Câu 8. Trong câu: “Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi.” tác giả sử dụng cách nhân hóa nào? M2

a. Dùng từ chỉ người cho vật.

b. Dùng từ hành động của người cho vật.

c. Dùng từ chỉ người và hành động cho vật.

Câu 9. Hãy đặt 1 câu theo mẫu Ai – là gì? để nói về tình bạn. M3

…………………………………………………………………………………………..

II. Tập làm văn:

Hãy kể một câu chuyện về tình bạn của em hoặc một câu chuyện mà em biết.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III/ Chính tả:





Mưa mùa xuân

           Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đang xuống đất mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón những hạt mưa ấm áp trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 4
I. Đọc hiểu






Sư Tử và Kiến

Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi.

Một hôm, Sư tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sử Tử đến thăm. Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu ... đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn.

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sử Tử, Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con rệp.

Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến, Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.

Câu 1: Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào? M1

a. Những loài vật có ích

b. Loài vật nhỏ bé

c. Loài vật to khỏe

Câu 2: Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào? M1      
a. Các bạn đến thăm nhưng không giúp gì, mặc cho Sư Tử đau đớn.

b. Các bạn đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử.

c. Các bạn không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.
Câu 3: Kiến Càng đã làm gì để giúp Sư Tử? M1

a. Vào hang thăm động viên Sư Tử

b. Vào hang thăm và giúp Sư Tử lôi con rệp ra khỏi tai

c. Không để bụng chuyện cũ
Câu 4: Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ? M2

a. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
b. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.

c. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.

Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động việc làm của Kiến Càng? M3

…………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? M4

…………………………………………………………………………………………….Câu 7: Câu: “Sư tử nhờ các bạn chữa chạy giúp.” được viết theo mẫu câu nào? M2

a. Ai- là gì?



b. Ai - làm gì?

c. Ai - thế nào?
Câu 8: Bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao trong câu: “Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến”. là: M2

a. Vì Sư Tử khỏi đau

b. hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến

c. vì đã đối xử không tốt với Kiến”.

Câu 9: Điền dấu phẩy và dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong câu sau : M3

     
Mẹ bảo em  “Con hãy học giỏi chăm ngoan cho mẹ vui con nhé ! ”

II. Tập làm văn: Em hãy đóng vai Sư Tử kể lại câu chuyện trên, kết chuyện nêu lên bài học cho riêng mình nhé.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Chính tả:




Buổi sáng mùa hè trong thung lũng



          Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác trong thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều… Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng  trên các bếp. 
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I. Đọc hiểu – Từ và câu:
Rừng cây trong nắng
      Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp, ta nghe thấy tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh. Chúng không ngớt bay đi, bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ.

Mùi hương ngòn ngọt, nhức đầu của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào ánh nắng ban trưa. Mùi hương ấy khiến con người dễ sinh buồn ngủ. Người ta có thể sẵn sàng ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ…

Câu 1: Bài văn tả cảnh ở đâu? M1
a. Ở bãi biển

b. Ở trong rừng

c. Ở cánh đồng

Câu 2: Loài cây nào được nhắc đến trong bài? M1
a. Cây phi lao

b. Cây liễu

c. Cây tràm

Câu 3: Rừng cây được miêu tả vào thời điểm nào trong ngày? M1
a. Buổi sáng sớm

b. Buổi trưa

c. Buổi chiều tối

Câu 4: Vì sao người ta dễ buồn ngủ khi đi trong rừng?M2
a. Vì rừng cây đẹp quá

b. Vì khu rừng quá rộng lớn

c. Vì mùi hương của những loài hoa rừng

Câu 5: Tác giả đã sử dụng những giác quan nào khi miêu tả cảnh?M3

……………………………………………………………………………………………
Câu 6: Em yêu thích hình ảnh nào trong bài văn? Vì sao? M4
……………………………………………………………………………………………
Câu 7: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai- thế nào”? M2
a. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn.

b. Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại.

c. Người ta có thể ngả lưng dưới bóng một cây nào đó rồi lơ mơ ngủ.

Câu 8: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ? Gạch chân dưới những hình ảnh em tìm được?M2
a. 2 hình ảnh

b. 3 hình ảnh

c. 1 hình ảnh

Câu 9: Hãy viết 1 câu có hình ảnh nhân hóa để nói về khu rừng vào buổi trưa. M3

…………………………………………………………………………………………….
II. Tập làm văn: 
Viết lại tin thể thao em mới đọc được trên báo (hoặc xem, nghe trên truyền hình)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
III. Chính tả:

NGHỆ NHÂN BÁT TRÀNG
 Em cầm bút vẽ lên tay

Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa :

Cánh cò bay lả bay la

Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.

Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa…

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
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I. Đọc hiểu và Luyện từ câu: 
HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN
        Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố:

- Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.

Bố Én ôn tồn bảo:

- Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng.

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua.

Câu 1. Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì? M1

a. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.
b. Phải bay qua một cánh đồng rộng bát ngát.
c. Phải bay qua một con sông nhỏ.
Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông? M1

a. Én con sợ hãi nhìn dòng sông.
b. Én con nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.
c. Bố mẹ động viên nhưng Én con vẫn không dám bay qua sông.

Câu 3. Người bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông? M1
a. Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là lá thần kì, giúp Én con qua sông an toàn.
b. Bay sát Én con để phòng ngừa con gặp nguy hiểm.
c. Bố động viên Én rất nhiều.

Câu 4. Nhờ đâu Én con bay được qua sông an toàn? M2

a. Nhờ chiếc lá thần kì.
b. Nhờ được bố bảo vệ.
c. Nhờ Én con tin rằng mình sẽ bay qua được.
Câu 5. Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp: M3
(1).................................gia đình Én phải bay đi xa. Bố Én đã cho Én con một chiếc lá
2 .............................................và tạo cho Én một niềm tin (3).......................................

Bộ phận cần điền: (để giúp Én con bay được qua sông; để trú đông; để vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm.)
Câu 6. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? M4
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Trong câu chuyện, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?M2

a. Nhân hóa

b. So sánh

c. Cả hai đáp án trên

Câu 8. Điền dấu thích hợp vào ô trống. M2
Én sợ hãi kêu lên:

- Chao ôi □ Nước sông chảy siết quá □

- Con không dám bay qua à □

Câu 9. Ghi một câu văn có hình ảnh nhân hóa ở trong bài văn để nói về Én con: M3

………………………………………………………………………………………

II. Tập làm văn 

Em hãy kể lại việc làm tốt của em để giữ gìn vệ sinh góp phần bảo vệ môi trường.
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

III. Chính tả:
NHỮNG BÔNG HOA TÍM
  Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc trên bia : “Nguyễn Thị Mai, dân quân, hi sinh ngày 10-10-1968”. Mẹ không nói gì cả. Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi. 
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I. Đọc hiểu:

Bồ Nông có hiếu

    Thế là chỉ còn hai mẹ con Bồ Nông ở lại nơi nắng bỏng cát rang này. Bồ Nông hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng dài thêm ra vì lặn lội.

    Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xăm xắp, xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú Bồ Nông cứ dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn nuôi mẹ qua trọn mùa hè sang mùa thu.

    Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.

Câu 1. Trên vùng đất nắng bỏng cát rang có những ai đã sinh sống? M1

a. Hai mẹ con Bồ Nông

b. Hai mẹ con Bồ Nông và các con vật khác
c. Một mình chú Bồ Nông bé nhỏ

Câu 2. Bồ Nông đã chăm sóc mẹ như thế nào?M1

a. Dắt mẹ đi tìm nơi mát mẻ.

b. Đêm đêm một mình ra đồng xúc tép, xúc cá.

c. Bắt được con mồi ngậm vào miệng để phần mẹ.

d. Các việc làm ở câu a, b, c.
Câu 3. Bồ Nông dùng bộ phận nào để tích trữ thức ăn nuôi mẹ qua các mùa ? M1

a. Cái túi

b. Miêng

     c. Bụng
Câu 4. Vì sao mọi người lại cảm phục Bồ Nông?M2
a. Vì Bồ Nông chăm chỉ lao động.

b. Vì Bồ Nông bắt được nhiều cua cá.

c. Vì Bồ Nông có hiếu với mẹ.
Câu 5. Em hãy nêu nhận xét của mình về chú Bồ Nông con :M3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu, lòng hiếu thảo của bản thân với mẹ của mình ? M4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Thêm từ ngữ để hoàn chỉnh câu có hình ảnh so sánh: M2

a. Đôi chân khẳng khiu của chú dài như………………………………………

b. Trên đồng nẻ như …………………………………………………………..
Câu 8. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu sau: M2

Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình xúc tép, xúc cá ở đồng.
Câu 9. Đặt một câu theo mẫu Ai- là gì? để nói về chú Bồ Nông con: M3

........................................................................................................................................

III. Tập làm văn:

Hãy viết một đoạn văn tả bầu trời vào một ngày nắng đẹp.
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. Chính tả:

Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. 


ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 8

I. Đọc hiểu:

                                   Cánh đồng lúa chín

        Mặt trời càng xuống thấp, cánh đồng càng dâng lên. Màu vàng dâng lên, trải ra mỗi lúc một rộng, giống như toàn bộ cánh đồng là một hồ nước mênh mông màu vàng chói. Cánh đồng bập bềnh, bập bềnh.

       Những con chim chìa vôi bay dập dờn trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn một lúc, rồi vụt bay lên cao với đội hình tam giác. Đàn chim bụng trắng ấy bỗng chuyển màu vàng lấp loáng rồi hoá thành những chấm đen bay về phía mặt trời lặn. Mặt trời vẫn lặn chậm rãi xuống chân trời. Tôi có cảm giác mặt trời sẽ rơi xuống cánh đồng và tôi có thể chạy đến chỗ nó rơi một cách dễ dàng.

Câu 1. Bài văn trên miêu tả những sự vật nào?M1
a. Cánh đồng lúa, chim chìa vôi

b. Cánh đồng lúa, hồ nước

c. Cánh đồng lúa, chim chìa vôi, mặt trời

Câu 2. Bài văn trên miêu tả cảnh vật vào thời điểm nào?M1
a. Buổi sáng sớm

b. Buổi chiều tối

c. Buổi tối
Câu 3. Những màu sắc nào được nhắc đến trong bài? M1

a. Vàng, trắng, đen

b. Vàng, trắng

c. Vàng, trắng, đỏ
Câu 4. Vì sao tác giả có cảm giác “mặt trời sắp rơi xuống cánh đồng”?M2
a. Vì lúc này mặt trời sắp chạm xuống cánh đồng

b. Vì lúc này mặt trời dần khuất hẳn, tưởng như sắp chạm xuống cánh đồng

c. Vì lúc này mặt trời có màu giống cánh đồng
Câu 5. Viết lại một câu văn trong bài cho thấy trời bắt đầu tối: M3

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em thích hình ảnh nào trong bài nhất? Vì sao? M4

................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Gạch chân dưới các sự vật được so sánh với nhau trong câu: M2
Màu vàng dâng lên, trải ra mỗi lúc một rộng, giống như toàn bộ cánh đồng là một hồ nước mênh mông màu vàng chói. 

Câu 8. Câu “Cánh đồng bập bềnh, bập bềnh.” được viết theo mẫu nào?M2
a. Ai (Cái gì?/ Con gì?) –  thế nào?

b. Ai (Cái gì?/ Con gì?) - là gì?

c. Ai (Cái gì?/ Con gì?) – làm gì?

9. Hãy đặt một câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để nói về hình ảnh mặt trời mọc. M3

................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Tập làm văn: Trường em thường tổ chức tập thể dục vào giờ ra chơi, hãy viết một đoạn văn ngắn để kể lại một buổi tập của trường em.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. Chính tả:
Ngôi nhà chung
Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...


ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT SỐ 9

I. Đọc hiểu:

      Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào. Nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào. Vì thế, khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.

Câu 1. Những từ ngữ nào chỉ màu sắc của nụ mai? M1

a. hồng

b. xanh ngọc bích

c. vàng muốt

Câu 2. Những từ ngữ, hình ảnh nào tả cánh hoa mai? M1

a. to hơn cánh hoa đào 

b. ngời xanh màu ngọc bích 

c. xòe ra mịn màng như lụa

d. sắc vàng muốt, mượt mà

e. như một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn
Câu 3. Bài văn tả những sự vật nào? M1

a. Hoa mai

b. Hoa mai, hoa đào

c. Hoa mai, hoa đào, đàn bướm

Câu 4. Tác giả đã dùng giác quan nào khi miêu tả? M2

a. Thị giác

b. Thị giác, khứu giác

c. Thị giác, thính giác, khứu giác
Câu 5. Viết câu văn trong bài tả hương thơm của hoa mai. Em có nhận xét gì về mùi hương ấy? M3

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Câu 6. Viết vào chỗ trống một câu văn trong bài em thích nhất và nêu lí do khiến em thích. M4

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….Câu 7. Trong bài văn có mấy hình ảnh so sánh? Gạch chân dưới những hình ảnh em tìm được. M2

a. 1 hình ảnh

b. 2 hình ảnh

c. 3 hình ảnh

Câu 8. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (Con gì/ cái gì?), 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? hoặc Làm gì? trong câu sau: M2

- Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa.
- Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra.
- Khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.
Câu 9. Hãy viết 1 câu có hình ảnh so sánh để miêu tả một loài hoa nở vào mùa xuân: M3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Tập làm văn:

Hãy giới thiệu về một vận động viên hoặc một cầu thủ mà em hâm mộ.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. Chính tả:
Trái đất
       Trái đất giống một con tàu vũ trụ bay trong không gian. Nó quay quanh mặt trời với vận tốc khoảng 107.000 km/giờ.

Trái đất có khoảng 4,6 tỉ năm tuổi. Buổi ban đầu trái đất lạnh lẽo. Dần dần nó nóng lên đến nỗi kim loại và đá chảy ra. 
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I. Đọc hiểu:

Thả diều
	Cánh diều no gió                               

Sáo nó thổi vang                                  

Sao trời trôi qua                                

Diều thành trăng vàng.    

Cánh diều no gió                           

Tiếng nó trong ngần              

Diều hay chiếc thuyền               

Trôi trên sông Ngân.    

Cánh diều no gió

Tiếng nó chơi vơi

Diều là hạt cau

Phơi trên nong trời
	Trời như cánh đồng

Xong mùa gặt hái

Diều em lưỡi liềm

Ai quên bỏ lại.

Cánh diều no gió

Nhạc trời reo vang

Tiếng diều xanh lúa

Uốn cong tre làng

 




Câu 1: Câu thơ: “Cánh diều no gió” trong bài thơ được tác giả lặp lại mấy lần? M1

a. 3 lần                     
 b.  4 lần                         

 c.  5 lần 
Câu 2: Trong bài thơ, diều của tác giả có hình gì? M1

a. Hình tròn

b. Hình bầu dục

c. Hình trăng khuyết

 Câu 3: Câu thơ: “Sao trời trôi qua- Diều thành trăng vàng” tả cảnh diều vào lúc nào? M1

 a. Vào ban ngày             b.  Vào lúc hoàng hôn            c.  Vào ban đêm
Câu 4 : Em hiểu: “Sao trời trôi qua - Diều thành trăng vàng” là thế nào? M2

a. Diều bay cao ngang sao trời và biến thành mặt trăng.

b. Ở giữa những ngôi sao, cánh diều giống mặt trăng.

c. Khi không có sao, cánh diều giống mặt trăng.
Câu 5: Nêu một hình ảnh trong bài mà em thích. Giải thích vì sao? M3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………Câu 6: Nêu cảm nghĩ của em khi đọc bài thơ. M4
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7: Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ đặc điểm của sự vật? M2

a. vàng, cong, phơi
b. trong ngần, chơi vơi, xanh

c. trong ngần, cong, trôi
Câu 8: Dòng nào dưới đây có hình ảnh so sánh: M2

a.   Cánh diều no gió – Tiếng nó trong ngần

b.   Diều là hạt cau – Phơi trên nong trời

c.   Tiếng diều xanh lúa – Uốn cong tre làng

Câu 9: Em đã từng được chơi diều, hãy viết một câu có hình ảnh so sánh nói về cánh diều của em : M3 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

II. Tập làm văn:
Kể về một người lao động trí óc có ảnh hưởng lớn tới em.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
III. Chính tả:
Nhà
    Sắp đến mùa mưa bão, các loài chim thú trong ngoài vội vã lo chuyện xây nhà dựng cửa. Gấu, Cáo, Khỉ, Kỳ Đà, Kỳ Nhông, Chuột..., con thì chu vào hang đá, con thì tự đào cho mình cái hang sâu. Đại Bàng, Diều Hâu, Sáo Đá, Én, Cắt...làm tổ trên hốc núi cao. Đến Se Sẻ nhỏ bé hiền lành cũng biết chọn cho mình một chỗ ấm cúng.


Đáp án đề giữa kỳ
Đề 1

1. Đọc hiểu

	1b
	2a
	3b
	4c
	8a


Câu 5:  Đoạn văn trên tả cảnh vào thời điểm nào trong ngày?M3

Vào buổi tối, đêm.
Câu 6:  Em thấy ánh trăng trong đoạn văn trên có gì đẹp?:  M4
Ánh trăng được miêu tả trong bài tuy không tròn vành vạnh như trăng hôm rằm nhưng nó vẫn có vẻ đẹp riêng. Trăng có hình khuyết như chiếc ngà của chú voi con, chiếu ánh vàng xuống toàn bộ khu rừng.
Câu 7: Ghi từ chỉ sự vật (SV), từ chỉ hoạt động (HĐ), từ chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các từ được kẻ chân trong câu sau: M2
Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy dưới chân đua nhau toả 
SV                                          SV      ĐĐ                         HĐ                          HĐ      HĐ

mùi thơm. 
ĐĐ
Câu 9: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về ánh trăng vào những ngày cuối tháng: M3
Trăng cuối tháng thật đặc biệt.

II. Tập làm văn + Chính tả: HS tự hoàn thành bài

Đề 2
1. Đọc hiểu

	1c
	2a
	3c
	4a
	8c


Câu 5. Hãy tìm trong câu chuyện trên một hành động xấu? M3
Lão đã ngoạm một chân Bách Thanh trong miệng.
Câu 6. Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? M4

Em thích nhân vật Bác Rùa Đá vì Bác Rùa Đá đã cứu Bách Thanh.

Câu 7. Ghi tên các từ chỉ sự vật (SV), chỉ hoạt động (HĐ), chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các từ được gạch chân trong câu sau: M2

Bác Rùa Đá thò đầu ra khỏi mai, lim dim mắt lắng nghe tiếng hát trong trẻo.
                     HĐ                       SV                                                                 ĐĐ
Câu 9. Đặt một câu theo mẫu Ai- là gì? để nhận xét về chim Bách Thanh: M3
Chim Bách Thanh là loài chim có giọng hót hay.
II. Tập làm văn + Chính tả: HS tự hoàn thành bài

Đề 3
1. Đọc hiểu

	1b: Châu Chấu, Giun Đất, bác Kiến
	2c
	3a
	4c
	8b: nhảy lên, chìa, ra, phơi nắng


Câu 5. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa : M3
“ Với Kiến, ngày đẹp không phụ thuộc vào thời tiết. Ngày đẹp không nhất thiết phải có nắng chiếu huy hoàng hay mưa bụi giăng giăng. Ngày đẹp là ngày Kiến đã chăm chỉ làm việc để thu được kết quả tốt.”

Câu 6. Một ngày của em diễn ra như thế nào là ngày đẹp?M4 

M: Em tập trung học tập và đạt kết quả kiểm tra tốt.
Câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân: M2

Châu Chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng.
Châu Chấu làm gì?
Câu 9: Hãy viết 1 câu theo mẫu Ai – thế nào? để nói về một nhân vật em thích nhất trong truyện trên. M3
Bác Kiến thật thông minh.
II. Tập làm văn + Chính tả: HS tự hoàn thành bài

Đề 4
1. Đọc hiểu

	1c
	2b
	3a
	4a
	


Câu 5 : Em thấy cây cối trong vườn nhà Liên như thế nào ? M3

Cây cối trong vườn là Liên rất tươi tốt, nhiều điều thú vị.
Câu 6 : Em thích loài cây nào nhất ? Vì sao ? M4

Em thích nhất là các loại cây hoa vì cây hoa giúp mọi nhà tươi đẹp hơn.
Câu 7 : Dùng dấu gạch chéo / để phân tách BPTL câu hỏi Ai? và PTL câu hỏi thế nào? trong câu sau : M2

    Gió trên vòm cây ổi/ xào xạc.

Câu 8: Ghi từ chỉ sự vật (SV), từ chỉ hoạt động (HĐ), từ chỉ đặc điểm (ĐĐ) dưới các
 từ được kẻ chân trong câu sau:M2

Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa dong riềng trông như một quả ớt chín
Câu 9: Đặt câu có sử dụng cả biện pháp nghệ thuật nhân hóa và so sánh để miêu                                                                                           tả các sự vật sau: M3






II. Tập làm văn + Chính tả: HS tự hoàn thành bài

Đề 5
1. Đọc hiểu

	1a
	2a
	3b
	4e
	


Câu 5: Nội dung chính của bài thơ trên là gì? M3

Nói về nỗi nhớ về gia đình, quê hương của anh bộ độ khi trên đường hành quân bỗng nghe thấy tiếng gà nhảy ổ quen thuộc.
Câu 6: Em biết gì về những anh bộ đội đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc Việt Nam ta? M4

Đó là những anh hùng dân tộc. Họ đã dũng cảm chiến đấu và hi sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Em rất khâm phục các anh.
Câu 7: Bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi nào?M2

- Khi dừng chân bên xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ, anh bộ đội đã nhớ về tuổi thơ ở quê hương.
a. Khi nào?                            b. Ở đâu?                   C. Làm gì?

- Xa nhà, xa quê lâu ngày, trên đường hành quân, nghe thấy một tiếng gà, anh bộ đội thấy lòng thật xao xuyến.

a. Khi nào?                             b. Ở đâu?                   c. Làm gì?

Câu 8: Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu sau: M2

- Tiếng gà gợi cho anh bộ đội nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ:  Ổ trứng hồng, những con gà mái tơ, những mùa đông sương muối, bộ quần áo mới và hình ảnh người bà thân yêu.

- Đối với anh, tiếng gà nhảy ổ là tín hiệu của niềm vui, của những điều tốt lành hạnh phúc.

Câu 9: Hãy nói một câu nói về anh bộ đội trong bài trong đó có chứa bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? M3

M: Vì lòng yêu Tổ quốc, anh bộ đội đã sẵn sàng ra mặt trận.
II. Tập làm văn + Chính tả: HS tự hoàn thành bài

Đáp án phần Đọc hiểu + Từ và câu

Đề 1

	1c
	3b
	7c

	2c
	4c
	8a


Câu 5: Tìm câu văn tả tâm trạng của họ hàng nhà chim. M3

Con nào con nấy gầy xơ xác, ló đầu ra nhìn trời bằng những cặp mắt ngơ ngác buồn.
Câu 6: Em thấy cảnh vật trong đoạn văn trên như thế nào? M4
M: Em thấy cảnh vật trong rừng vào mùa đông có vẻ gì đó buồn tẻ, thiếu sức sống.

Câu 9: Hãy đặt 1 câu có dùng hai dấu phẩy để nói về một con vật mà em thích. M3

M: Chú cún nhỏ nhà em có đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai hạt nhãn.

Đề 2

	1b
	3c
	7b: rước, xuất phát, lần lượt, tới

	2c
	4b
	


Câu 5: Lễ hội đền Hùng đã được công nhận là ngày gì của Việt Nam? M3

Lễ hội đền Hùng được công nhận là ngày Quốc giỗ của Việt Nam.

Em hiểu đó là một ngày cả nước thể hiện lòng tôn kính đối với các vị Vua đã có công dựng nước.
Câu 6: Hiện nay, khi đi dự lễ hội, người ta chen lấn để cướp lễ, em đánh giá gì về hành động đó? M4

Em thấy đó là một hành động không đẹp, thiếu tôn trọng với mọi người đi lễ, thiếu tôn trọng nét tâm linh của lễ hội đó.
Câu 8: Điền dấu câu thích hợp vào các câu sau: M2

a) Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm, người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.

b) Những trò chơi dân gian như hát xoan, thi vật, thi kéo co …. được diễn ra trong lễ hội Đền Hùng.

Câu 9: Hãy viết 1 câu trong đó có sử dụng dấu hai chấm để nói về các trò chơi dân gian trong phần hội của Lễ hội Đền Hùng. M3

Trong phần hội của Lễ hội Đền Hùng có các trò chơi giân dan như: Hát xoan, thi vật, thi kéo co….
Đề 3

	1b
	3a
	7b

	2c
	4b
	8c


Câu 5. Em có nhận xét gì về Cún con trong bài đọc trên? M3

Em thấy chú Cún trong bài thật thông minh, dũng cảm và có tình yêu thương với đồng loại.
Câu 6. Câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì? M4

Cần bình tĩnh để tìm giải pháp khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Cần có tình yêu thương và nên giúp đỡ bạn bè.
Câu 9. Hãy đặt 1 câu theo mẫu Ai – là gì? để nói về tình bạn. M3

M: Tình bạn là thứ quí giá đối với em. 
Đề 4

	1c
	3b
	7b

	2a
	4c
	8c


Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động việc làm của Kiến Càng? M3

M: Em thấy Kiến Càng có một hành động đúng và đẹp, Kiến sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ để cứu giúp bạn mình.
Câu 6: Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? M4

M: Không nên coi thường kẻ yếu hơn mình bởi không phải lúc nào chúng ta cũng là kẻ mạnh.
Câu 9: Điền dấu phẩy và dấu hai chấm vào vị trí thích hợp trong câu sau : M3

     
Mẹ bảo em :  “Con hãy học giỏ,i chăm ngoan cho mẹ vui, con nhé ! ”

Đề 5

	1b
	3b
	7a

	2c
	4c
	8a


Câu 5: Thị giác, thính giác, khứu giác
Câu 6: Em yêu thích hình ảnh nào trong bài văn? Vì sao? M4
M: Em thích hình ảnh: Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ.
Vì em tưởng tượng ra hình ảnh vô vàn cây nến khổng lồ lấp lánh trong rừng trưa.
Câu 8: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ? Gạch chân dưới những hình ảnh em tìm được
Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá rủ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. 
Câu 9: Hãy viết 1 câu có hình ảnh nhân hóa để nói về khu rừng vào buổi trưa. M3

Bác rừng già uể oải sau một buổi trưa hè nóng bức.
Đề 6

	1a
	3a
	7a

	2a, c
	4c
	


Câu 5. Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp: M3
(1) Để trú đông, gia đình Én phải bay đi xa. Bố Én đã cho én con một chiếc lá 

(2) để giúp Én con bay được qua sông và tạo cho Én một niềm tin (3) để vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm.
Câu 6. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? M4
Hãy tự tin vào bản thân mình, chúng ta sẽ đạt được ước mơ.
Câu 8. Điền dấu thích hợp vào ô trống. M2
Én sợ hãi kêu lên:

- Chao ôi! Nước sông chảy siết quá!
- Con không dám bay qua à?
Câu 9. Ghi một câu văn có hình ảnh nhân hóa ở trong bài văn để nói về Én con: M3

Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông.


Đề 7

	1a
	3b
	

	2d
	4c
	


Câu 5. Em hãy nêu nhận xét của mình về chú Bồ Nông con :M3

M : Chú Bồ Nông con thật có hiếu, thương yêu mẹ và thật chăm chỉ kiếm ăn.
Câu 6. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu, lòng hiếu thảo của bản thân với mẹ của mình ? M4

M : Em đã chăm sóc mẹ khi mẹ ốm, giúp đỡ mẹ việc nhà, nghe lời mẹ và học hành chăm chỉ.
Câu 7. Thêm từ ngữ để hoàn chỉnh câu có hình ảnh so sánh: M2

a. Đôi chân khẳng khiu của chú dài như hai cái que.
b. Trên đồng nẻ như những vết chân chim.
Câu 8. Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu sau: M2

Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình xúc tép, xúc cá ở đồng.
Câu 9. Đặt một câu theo mẫu Ai- là gì? để nói về chú Bồ Nông con: M3

Bồ Nông con là một con vật hiếu thảo.
Đề 8

	1c
	3a
	

	2b
	4b
	8a


Câu 5. Viết lại một câu văn trong bài cho thấy trời bắt đầu tối: M3

Mặt trời vẫn lặn chậm rãi xuống chân trời. 
Câu 6. Em thích hình ảnh nào trong bài nhất? Vì sao? M4

M: Em thích hình ảnh: Chúng lượn vòng tròn một lúc, rồi vụt bay lên cao với đội hình tam giác.
Vì em đã từng nhìn thấy hình ảnh đàn chim bay lên rồi tạo thành một hình tam giác rất nghệ thuật.

Câu 7. Gạch chân dưới các sự vật được so sánh với nhau trong câu: M2
Màu vàng dâng lên, trải ra mỗi lúc một rộng, giống như toàn bộ cánh đồng là một hồ nước mênh mông màu vàng chói. 
9. Hãy đặt một câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để nói về hình ảnh mặt trời mọc. M3

M: Ông mặt trời chậm rãi nhô lên từ phía đằng đông.
Đề 9

	1b
	3a
	7b

	2a,c,d
	4b
	


Câu 5. Viết câu văn trong bài tả hương thơm của hoa mai. M3

Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra. 
Em thấy mùi hương thật thơm, thật dễ chịu…
Câu 6. Viết vào chỗ trống một câu văn trong bài em thích nhất và nêu lí do khiến em thích. M4

M: Em thích câu: Khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.
Vì đó là một hình ảnh rất đẹp, những cành mai nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Câu 8. Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (Con gì/ cái gì?), 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? hoặc Làm gì? trong câu sau: M2

- Khi nở, cánh hoa mai/ xòe ra mịn màng như lụa.
- Một mùi thơm lựng như nếp hương/ phảng phất bay ra.
- Khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta/ liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng rập rờn bay lượn.
Câu 9. Hãy viết 1 câu có hình ảnh so sánh để miêu tả một loài hoa nở vào mùa xuân: M3

M: Hoa đào nở chúm chím như môi em bé một đón mùa xuân tới.

Đề 10

	1b
	3c
	7b

	2c
	4b
	8b


Câu 5: Nêu một hình ảnh trong bài mà em thích. Giải thích vì sao? M3

M: Em thích hình ảnh:

“Tiếng nó trong ngần              

Diều hay chiếc thuyền              

Trôi trên sông Ngân.”

  Trong đoạn thơ trên, tác giả đã so sánh cánh diều như một chiếc thuyền đang trôi trên sông Ngân, một hình ảnh thật đẹp, giàu trí tưởng tượng.
Câu 6: Nêu cảm nghĩ của em khi đọc bài thơ. M4

M: Đọc bài thơ trên em thấy bạn nhỏ thật sung sướng vì được chơi thả diều trong một không gian rộng lớn, thanh bình. Bạn được thả hồn theo cánh diều bay, ước mơ của bạn chắc chắn sẽ bay cao, bay xa…
Câu 9: Em đã từng được chơi diều, hãy viết một câu có hình ảnh so sánh nói về chiếc diều của em : M3 

Cánh diều của em mềm mại như cánh bướm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bác phượng vĩ đỏ như một cây lửa sừng sững đứng ở sân trường em.





Con đường nhiều tuổi uốn lượn như một dải lụa đào.








Chú bướm sặc sỡ như một bông hoa.








Anh chàng hổ dữ khỏe như dũng sĩ.








Cơn lốc xoáy tức giận cuốn tung bụi như một kẻ hung ác.
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